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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân  người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Sự cần thiết ban hành văn bản

Tỉnh Đồng Nai hiện đang quản lý 57.720 hồ sơ (đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng gần 11.000 người), trong đó có 52.707 hồ sơ người có công và thân nhân người có công; 5.013 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước có các chính sách đặc biệt quan tâm theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên, mức trợ cấp ưu đãi hiện nay vẫn chưa cao; cụ thể, mức trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng thấp nhất hiện nay theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng là 1.031.000 đồng/người/tháng và mức cao nhất là 6.589.000 đồng/người/tháng. 

Ngoài các chính sách được Trung ương; chính quyền và Nhân dân địa phương có trách nhiệm chăm lo cho người có công với cách mạng thông qua việc ban hành các chính sách hỗ trợ tại địa phương và đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thêm các nội dung hỗ trợ cho người có công hằng năm, tuy nhiên các chính sách hỗ trợ này chưa được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua các chính sách, cụ thể:
a) Tặng quà cho người có công và thân nhân của người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7): Hằng năm, Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng (mức hỗ trợ là 300.00 đồng/người hoặc 600.000 đồng/người tùy theo đối tượng từ nguồn kinh phí Trung ương cấp về cho tỉnh). Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng gồm thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người thờ cúng liệt sĩ với tổng kinh phí thực hiện gần 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh (tặng quà cho hơn 15.000 người với 700.000 đồng/người/suất quà tặng bằng tiền mặt). Tuy nhiên, việc tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) dựa trên đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chủ trương để chỉ đạo thực hiện, chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
Mặt khác, mức quà 700.000 đồng/người cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2012 đến nay là 12 năm, cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (không phân biệt tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 81% trở lên), đại diện thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người thờ cúng liệt sĩ. Trong khi mức quà của Chủ tịch nước từ năm 2012 (200.000 đồng/người và 400.000 đồng/người), hiện nay là (300.000 đồng/người và 600.000 đồng/người) tăng gấp 1,5 lần và 02 lần so với năm 2012.   

Căn cứ khoản 6 Điều 171 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau đây: “Chi thăm hỏi, động viên người có công và gia đình nhân dịp lễ, tết.”
Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là cần thiết và đúng quy định.
b) Hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung: Hiện nay, việc tổ chức đưa đối tượng người có công và thân nhân người có công đi điều dưỡng tập trung hằng năm do cấp huyện tổ chức. Chế độ điều dưỡng tập trung với mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01người/01 lần (theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 và Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ là 3.699.000 đồng/người/01 lần) từ nguồn kinh phí Trung ương cấp về cho tỉnh, với các nội dung chi cụ thể được quy định, gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng, không bao gồm chi phí đưa đón đối tượng đi và về và các chi phí phát sinh khác (ăn, ở) trên đường đi và về.
Trong thời gian qua, để hỗ trợ cho người có công và thân nhân người có công trên đường và về từ nơi ở đến nơi điều dưỡng tập trung, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí xe đưa đón, kinh phí tiền ăn, nước uống ngày đi và về tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị từ nguồn ngân sách cân đối từ nguồn đảm bảo xã hội của cấp huyện. Do đó, chưa có sự thống nhất về kinh phí hỗ trợ giữa các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

Căn cứ khoản 7 Điều 171 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau đây: “Chi phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đối tượng đi điều dưỡng tập trung. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi chế độ điều dưỡng cao hơn mức chi chế độ điều dưỡng từ nguồn ngân sách trung ương và hỗ trợ phần chênh lệch cao hơn từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật”.
Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ việc hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung là cần thiết và đúng quy định.
c) Hỗ trợ người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Hiện nay, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi Người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng chưa quy định hỗ trợ người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trung ương chỉ có  chính sách đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Tuy nhiên, với kinh phí chi hỗ trợ điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng không cao (3.699.000 đồng/người/01 lần) nên các đơn vị cấp huyện chỉ tổ chức điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tại những nhà điều dưỡng các tỉnh gần, lân cận Đồng Nai, như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa…, không đủ điều kiện ra Thủ đô Hà Nội. 

 Nguyện vọng của các cô chú người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, nhất là những người sinh sống và tham gia hoạt động kháng chiến ở miền Nam được ra Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác và được tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ năm 2015, dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương, hằng năm xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ triển khai thực hiện. Mỗi năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cho khoảng 100 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tham gia (chia làm 02 đợt đi) với kinh phí từ 1,2 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng/năm.  

Không chỉ riêng tỉnh Đồng Nai mà hầu hết các tỉnh ở Miền Nam, Miền Trung (An Giang, Hậu Giang, Đăk Lắc, Cà Mau, Thanh Hóa, Nghệ An,...) đều tổ chức cho người có công đi tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nguồn ngân sách địa phương. Viêc tổ chức cho người có công tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm tấm lòng tri ân của tỉnh nhằm động viên khích lệ tinh thần đối với người có công và thân nhân liệt sĩ.
d) Hỗ trợ cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đồng Nai hiện đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ: Hiện nay, các văn bản của Trung ương chưa quy định, hướng dẫn về việc hỗ trợ cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, thực tế có những trường hợp mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ nhưng thuộc khu vực quy hoạch làm đường hoặc gia đình có nguyện vọng được cải táng mộ Mẹ vào nghĩa trang liệt sĩ. 

Toàn tỉnh hiện có 1.141 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 28 Mẹ còn sống, 1.113 Mẹ đã mất. Kết quả rà soát đến ngày 30/10/2023:

+ Số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang án táng tại các Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện trên địa bàn tỉnh: 153 Mẹ.

+ Số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang án táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình có nguyện vọng di dời mộ vào Nghĩa trang liệt sĩ: 57 Mẹ.

+ Số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài Nghĩa trang liệt sĩ mà gia đình chưa có nguyện vọng di dời mộ vào Nghĩa trang liệt sĩ: 791 Mẹ.

+ Số lượng hồ sơ đang đề nghị truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng đến thời điểm 30/10/2023: 04 hồ sơ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5219/UBND-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trục Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02 tháng 5 năm 2019, theo đó từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo nguyện vọng của gia đình Mẹ là 27 trường hợp với kinh phí là 810 triệu đồng (30 triệu đồng/trường hợp). 
Để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kết luận số 456-KL/TU ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024 và Kết luận số 457-KL/TU ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 13, Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023; đồng thời, để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đúng quy định pháp luật hiện hành, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là thực sự cần thiết.
2. Kinh phí dự kiến thực hiện

Ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện hằng năm khoảng 17,3 tỷ đồng các chính sách: Tặng quà cho người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) (khoảng 11,7 tỷ đồng); hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung (khoảng 3,020 tỷ đồng); tổ chức cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (khoảng 2,1 tỷ đồng); hỗ trợ cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đồng Nai, hiện đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ (khoảng 450 triệu đồng).
3. Tham khảo chính sách hỗ trợ từ một số đơn vị, địa phương

a) Tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức hỗ trợ quà tặng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Tết Nguyên đán và mức hỗ trợ đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7): Hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng với mức từ 0,5 lần đến 02 lần mức chuẩn

- Quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán: Hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng với mức từ 0,5 lần đến 01 lần mức chuẩn

- Chi phí đi đường khi đưa đón người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung, tham quan: Mức hỗ trợ tiền ăn: 350.000đồng/ngày/người; mức hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:

+ Nghỉ tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.

+ Nghỉ tại các vùng còn lại, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.

b) Tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 211/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tặng quà các đối tượng chính sách người có công và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng với mức từ 0,2 lần lương cơ sở đến 1,5 lần mức lương cơ sở.
c) Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội.
- Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thuộc đối tượng điều dưỡng hai năm một lần, trong năm không thực hiện điều dưỡng theo chính sách Trung ương. Mức chi điều dưỡng và hỗ trợ chi khác, cụ thể: Điều dưỡng tại nhà: 0,9 lần mức chuẩn trợ cấp người có công/01 người/01 lần; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 1,8 lần mức chuẩn trợ cấp người có công/01 người/01 lần; Hỗ trợ chi khác phục vụ công tác điều dưỡng tập trung (điện, nước, vệ sinh,...): 500.000 đồng/01 người/ 01 lượt điều dưỡng.
- Hỗ trợ tiền ăn và chi khác đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Thành phố; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin Thành phố. Mức chi: Tiền ăn: 3.000.000 đồng/người/tháng; Chi khác phục vụ nuôi dưỡng (điện, nước, vệ sinh, quần áo, thuốc chữa bệnh thông thường...): 500.000 đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Mức hỗ trợ (bằng tiền mặt): 1.000.000 đồng/người/năm. 
- Hỗ trợ tiền mai táng khi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng từ trần. Mức chi hỗ trợ mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Khi chính sách mai táng của Luật Bảo hiểm xã hội thay đổi thì chính sách đặc thù của Thành phố được áp dụng tương ứng.
d) Tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

· Quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với người có công:
+ Mức quà tặng: Quà tặng bằng hiện vật 300.000 đồng/người; quà tặng bằng tiền mặt từ 1.000.000 đồng/người đến 2.000.000 đồng/người.

+ Mức quà tặng cho các đối tượng và đơn vị được lãnh đạo tỉnh đi thăm trực tiếp: từ 300.000 đồng/người đến 2.000.000 đồng/người.

- Quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7):
+ Mức quà tặng: Quà tặng bằng hiện vật 300.000 đồng/người; Quà tặng bằng tiền mặt từ 1.000.000 đồng/người đến 2.000.000 đồng/người. 

+  Mức quà tặng cho các đối tượng và đơn vị được lãnh đạo tỉnh đi thăm trực tiếp: Quà bằng tiền mặt từ 2.000.000 đồng/người đến 3.000.000 đồng/người. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích
Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trên cơ sở kế thừa các quy định của tỉnh hằng năm. Thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, cùng chung tay với các cấp chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.  

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Nghị quyết được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày 02/10/2023, xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 141/TT-SLĐTBXH ngày 18/09/2023 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ ngành lao động năm 2024, bao gồm nội dung Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 10191/UBND-KGVX về việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện các nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2024 tại Tờ trình nêu trên.  
Ngày 04/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 153/LĐTBXH-NCC lấy ý kiến của  các đơn vị:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa xã hội, Kinh tế ngân sách, Pháp chế; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thu thập số liệu, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, lấy ý kiến của của các đơn vị về việc triển khai thực hiện tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung; tổ chức đưa người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đồng Nai, hiện đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, gồm:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa xã hội, Kinh tế ngân sách, Pháp chế; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của các Sở, ban, ngành nêu trên và hoàn chỉnh các dự thảo. 

Ngày 19/3/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1801/SLĐTBXH-NCC gửi Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đăng Cổng thông tin điện tử đối với các dự thảo trên. Ngày 19/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 1032/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024 - 2028. Theo đó, tại Văn bản trên, Văn phòng UBND tỉnh thông báo: “….. sau thời gian đăng tải, Văn phòng UBND tỉnh xác định không nhận được ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử đối với hồ sơ dự thảo nêu trên”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên và hoàn chỉnh các dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của UBND tỉnh, Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời có Văn bản số 2853/SLĐTBXH-NCC ngày 22/4/2024 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định (lần một) dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
Ngoài ra, ngày 02/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3375/UBND -KGVX gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/4/2024, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1638/BLĐTBXH-CNCC về việc tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cơ bản thống nhất chủ trương của địa phương ban hành Nghị quyết.

Ngày 02/5/2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 79/BC-STP về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trên cơ sở Báo cáo thẩm định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định tại Báo cáo 165/BC-SLĐTBXH ngày 02/5/2024, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết và có Tờ trình số 3154/TTr-SLĐTBXH ngày 03/5/2024 về việc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết.

Ngày 04/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4880/UBND-KGVX về việc xin ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo trình UBND tỉnh.

Ngày 09/5/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 3365/SLĐTBXH-NCC về việc tổng hợp ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/05/2024, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 40/TTr-UBND trình Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Báo cáo số 150/BC-UBND về việc đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở chấp thuận của HĐND tỉnh tại Công văn số 229/HĐND-VP ngày 13/05/2024, UBND tỉnh đăng tải toàn bộ dự thảo Nghị quyết (Tờ trình Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết) trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân; thực hiện lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số     /BC-STP ngày    /2024 của Sở Tư pháp và đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số    /TTr-SLĐTBXH, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hồ sơ Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục
Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Các chính sách hỗ trợ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 2. Các chính sách hỗ trợ
1. Tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

1.1. Mức quà 1.000.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28 tháng 7 hằng năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 
1.2. Mức quà 700.000 đồng tặng:
a) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
c) Người thờ cúng liệt sĩ.
1.3. Mức 3.000.000 đồng quà tặng:

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do các đoàn lãnh đạo của tỉnh tổ chức đi thăm và tặng quà.

1.4. Nguyên tắc tặng quà
1.4.1. Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đã được các đoàn lãnh đạo của tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ  27/7 trong năm (mức quà tặng 3.000.000 đồng/người) thì không được xét tặng mức quà 700.000 đồng/người và 1.000.000 đồng/người.  

1.4.2. Đối tượng quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 và tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết: Một người đang được hưởng từ hai chế độ trở lên của người có công với cách mạng thì chỉ được nhận một suất quà của tỉnh với mức cao nhất. 

1.4.3. Đối tượng quy định tại tiết b điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết: Trường hợp một liệt sĩ có từ hai thân nhân trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì cử một đại diện nhận một suất quà của tỉnh. 

2. Hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung.
2.1. Đối tượng hỗ trợ

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung.
2.2. Mức hỗ trợ 

- Hỗ trợ chi phí đưa đón: Chi theo thực tế. 

- Hỗ trợ tiền ăn một ngày đi và một ngày về khi đi điều dưỡng tập trung: 300.000 đồng/ngày/người.

2.3. Nguyên tắc hỗ trợ
- Hỗ trợ chi phí đưa đón: Chi theo thực tế, tùy thuộc vào địa điểm đăng ký tổ chức điều dưỡng tập trung.

- Hỗ trợ chi phí ăn trên đường đi và về khi đưa người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung trong 02 ngày, bao gồm 01 ngày đi và 01 ngày về.

3. Tổ chức cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Số lượng người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hàng năm khoảng 100 người; công chức phục vụ đoàn 19 người, gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 11 người; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 06 người; Sở Y tế: 02 người, tổ chức đi 02 đợt (mỗi đợt 50 người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ, 09 hoặc 10 công chức, viên chức phục vụ).

3.1. Đối tượng 

Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ có hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai quản lý và công chức, viên chức phục vụ đoàn.
3.2. Mức hỗ trợ 

- Tiền vé may bay chiều đi và về cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: Chi theo thực tế.

- Tiền thuê xe ô tô chở người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ và công chức, viên chức phục vụ đoàn đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Chi theo thực tế.

- Tiền ăn cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: 300.000 đồng/người/ngày. 

- Phòng nghỉ cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: 450.000 đồng/người/ngày.

- Vé vào các khu tham quan cho người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ và công chức, viên chức phục vụ đoàn: Chi theo thực tế.

- Thuốc phòng và đặc trị bệnh cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: 100.000 đồng/người.

- Hoa viếng các khu di tích khi đi tham quan: 6.000.000 đồng.

- Quà tặng của tỉnh cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: 1.000.000 đồng/người.

- Chi khác (nước uống, chụp hình) cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ: 100.000 đồng/người.

- Phụ cấp lưu trú, tiền phòng nghỉ, tiền vé máy bay đi và về cho công chức, viên chức tham gia phục vụ đoàn: Thực hiện theo quy định hiện hành.
3.3. Nguyên tắc hỗ trợ

- Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ có đủ sức khỏe (theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên); 

- Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ từ 70 tuổi trở xuống, đã cư trú tại tỉnh Đồng Nai từ 20 năm trở lên; 

- Người có công với cách mạng và đại diện thân nhân liệt sĩ chưa tham gia các đoàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

4. Hỗ trợ cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đồng Nai, hiện đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 
4.1. Đối tượng hỗ trợ

Thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng có nguyện vọng cải táng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đồng Nai, hiện đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

4.2. Mức hỗ trợ

Cất bốc, di chuyển, huyệt, kim tĩnh và xây dựng vỏ mộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng/trường hợp.

5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ có đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
Hồ sơ kèm theo gồm:
(1) Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(2) Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 10/05/2024 của UBND tỉnh về việc đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(3) Báo cáo thẩm định số     /BC-STP ngày    /2024 của Sở Tư pháp.
(4) Công văn số       /MTTQ-BTT ngày     /     /2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc góp ý hồ sơ Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	Nơi nhận:                                                                                                - Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Q. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tư pháp;

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, THNC, KTNS, KGVX.

<TanndT5.2024>
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Sơn Hùng
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